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UOB Privilege Banking Health Screening Packages 2024 

Gói khám sức khỏe dành cho khách hàng UOB 

 
Gói khám A @ SGD 599.50 đã bao gồm GST  (Bệnh nhân nam) 
*không áp dụng đăng ký tại các bệnh viện Mount Elizabeth 
 

Đánh giá tổng quát  

Tiền sử bệnh 

Khám lâm sàng 

Phân tích các chỉ số nhân trắc học  

- Chỉ số cơ thể BMI/cân nặng/chiều cao/huyết áp 

- Tỷ lệ vòng bụng/vòng hông 

- Tỷ lệ mỡ dưới da 

- Tỷ lệ cơ 

 

Kiểm tra mắt 

Đánh giá thị lực  

Kiểm tra sắc thị lực 

 
Tim mạch 

Phân tích Lipid máu 

- Cholesterol 

- Triglycerides 

- HDL Cholesterol 

- LDL Cholesterol 

- CHO/HDL Ratio  

- Đo điện tâm đồ (ECG) 

ECG gắng sức (treadmill) 

 
Hô hấp 

X-quang lồng ngực 

 
Tiêu hóa/ Gan 

Đánh giá chức năng gan 

- Protein 

- Albumin 

- Globulin 

- A/G Ratio 

- Bilirubin 

- Alkaline Phosphatase 

- Aspartate Aminotransferase (AST) 

- Alanine Aminotransferase (ALT) 

- Gamma-Glutamyltransferase (GGT)  

Tầm soát viêm gan 

- Kháng nguyên viêm gan B (HbsAg) 

- Kháng thể viêm gan B (HBsAb) 

- Kháng thể viêm gan A  

 Đánh giá máu tiềm ẩn trong phân 

 
Dấu ấn ung thư 

Chỉ số u (AFP, CEA) 

 

 
Thận 

Đánh giá chức năng thận 

- Creatinine 

- Urea 

- Potassium 

- Sodium 

- Chloride 

- Bicarbonate 

- eGFR 

Urine FEME 

 
Tiểu đường 

Glucose, thử đường huyết đói. 
 
Huyết học 

Công thức máu 

- Haemoglobin 

- Red Blood Cell Count 

- Packed Cell Volume (HCT) 

- Red Cell Indices (MCV, MCH, MCHC) 

- Red Cell Distribution Width (RDW) 

- Mean Platelet Volume (MPV) 

- Platelet Count 

- White Blood Cell Count 

Differential Count  

- Độ lắng hồng cầu (ESR)  

Phết máu ngoại vi 

 
Tuyến giáp 

Free Thyroxine (T4) 

Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 

 

Xương khớp 
  Uric Acid 

Calcium 

Phosphate 

 

Trả hồ sơ và đọc kết quả bệnh án 
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Gói khám B @ SGD 599.50 đã bao gồm GST  (Bệnh nhân nữ) 
*không áp dụng đăng ký tại các bệnh viện Mount Elizabeth 

 

Đánh giá tổng quát  

Tiền sử bệnh 

Khám lâm sàng 

 

Phân tích các chỉ số nhân trắc học  

- Chỉ số cơ thể BMI/cân nặng/chiều cao/huyết áp 

- Tỷ lệ vòng bụng/vòng hông 

- Tỷ lệ mỡ dưới da 

- Tỷ lệ cơ 

 

Kiểm tra mắt 

Đánh giá thị lực  

Kiểm tra sắc thị lực 

 
Tim mạch 

Phân tích Lipid máu 

- Cholesterol 

- Triglycerides 

- HDL Cholesterol 

- LDL Cholesterol 

- CHO/HDL Ratio  

- Đo điện tâm đồ (ECG) 

ECG gắng sức (treadmill) 

 
Hô hấp 

X-quang lồng ngực 

 
Tiêu hóa/ Gan 

Đánh giá chức năng gan 

- Protein 

- Albumin 

- Globulin 

- A/G Ratio 

- Bilirubin 

- Alkaline Phosphatase 

- Aspartate Aminotransferase (AST) 

- Alanine Aminotransferase (ALT) 

- Gamma-Glutamyltransferase (GGT)  

Tầm soát viêm gan 

- Kháng nguyên viêm gan B (HbsAg) 

- Kháng thể viêm gan B (HBsAb) 

- Kháng thể viêm gan A  

 Đánh giá máu tiềm ẩn trong phân 

 

 
Dấu ấn ung thư 

Chỉ số u (AFP, CEA) 

 
Thận 

Đánh giá chức năng thận 

- Creatinine 

- Urea 

- Potassium 

- Sodium 

- Chloride 

- Bicarbonate 

- eGFR 

Urine FEME 

 
Tiểu đường 

Glucose, thử đường huyết đói. 
 
Huyết học 

Công thức máu 

- Haemoglobin 

- Red Blood Cell Count 

- Packed Cell Volume (HCT) 

- Red Cell Indices (MCV, MCH, MCHC) 

- Red Cell Distribution Width (RDW) 

- Mean Platelet Volume (MPV) 

- Platelet Count 

- White Blood Cell Count 

Differential Count  

- Độ lắng hồng cầu (ESR)  

Phết máu ngoại vi 

 
Tuyến giáp 

Free Thyroxine (T4) 

Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 

 

Xương khớp 
  Uric Acid 

Calcium 

Phosphate 

 
Phết tế bào âm đạo (Thin Prep) 
 
 

Trả hồ sơ và đọc kết quả bệnh án
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Gói khám C dành cho Nam @ SGD 1,556.52 đã  bao gồm GST    
 
 
Đánh giá tổng quát 
Tiền sử bệnh 
Khám lâm sàng 
   
 

 
 

Phân tích các chỉ số nhân trắc học 

- Chỉ số cơ thể BMI/cân nặng/chiều 
cao/huyết áp 

- Tỷ lệ vòng bụng/vòng hông 

- Tỷ lệ mỡ dưới da 

- Tỷ lệ cơ 

 

Kiểm tra mắt 

Đánh giá thị lực  

Kiểm tra sắc thị lực 

 
 Chẩn đoán hình ảnh 

X-quang lồng ngực 

Siêu âm vùng bụng 

Siêu âm tuyến tiền liệt 

Đo mật độ  xương 

 

 
Tim mạch 

Phân tích Lipid máu 

- Cholesterol 

- Triglycerides 

- HDL Cholesterol 

- LDL Cholesterol 

- CHO/HDL Ratio  

- Đo điện tâm đồ (ECG) 

- ECG gắng sức (treadmill)

 
Tiêu hóa/ Gan 

Đánh giá chức năng gan 

- Protein 

- Albumin 

- Globulin 

- A/G Ratio 

- Bilirubin 

- Alkaline Phosphatase 

- Aspartate Aminotransferase (AST) 

- Alanine Aminotransferase (ALT) 

- Gamma-Glutamyltransferase (GGT)  

 

Tầm soát viêm gan 

- Kháng nguyên viêm gan B (HbsAg) 

- Kháng thể viêm gan B (HBsAb) 

- Kháng thể viêm gan A  

 Đánh giá máu tiềm ẩn trong phân 

 
Thận 

Đánh giá chức năng thận 

- Creatinine 

- Urea 

- Potassium 

- Sodium 

- Chloride 

- Bicarbonate 

- eGFR 

UrineFEME  

 
Tiểu đường 

Glucose, thử đường huyết đói. 
 
 
Huyết học 

Công thức máu 

- Haemoglobin 

- Red Blood Cell Count 

- Packed Cell Volume (HCT) 

- Red Cell Indices (MCV, MCH, MCHC) 

- Red Cell Distribution Width (RDW) 

- Mean Platelet Volume (MPV) 

- Platelet Count 

- White Blood Cell Count 

Differential Count  

Độ lắng hồng cầu (ESR)  

Phết máu ngoại vi 

 

 
Tuyến giáp 

Free Thyroxine (T4) 

Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 

 
  Xương khớp 
Uric Acid Calcium 

Phosphate 

 

Dấu ấn ung thư 

Chỉ số u (AFP, CEA, PSA) 

 
Trả hồ sơ và đọc kết quả bệnh án 
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Gói khám D dành cho Nữ @ SGD 1,665.52 đã  bao gồm GST   
 
 
Đánh giá tổng quát 
Tiền sử bệnh 
Khám lâm sàng 

 
 
 
 
 

Phân tích các chỉ số nhân trắc học 
 

- Chỉ số cơ thể BMI/cân nặng/chiều 
cao/huyết áp 

- Tỷ lệ vòng bụng/vòng hông 

- Tỷ lệ mỡ dưới da 

- Tỷ lệ cơ 

 

 

Kiểm tra mắt 

Đánh giá thị lực  

Kiểm tra sắc thị lực 

 
Chẩn đoán hình ảnh 

X-quang lồng ngực,  

Siêu âm vùng bụng 

Siêu âm vú, siêu âm vùng chậu, nhũ ảnh. 

Đo mật độ xương 

Tim mạch 

Phân tích Lipid máu 

- Cholesterol 

- Triglycerides 

- HDL Cholesterol 

- LDL Cholesterol 

- CHO/HDL Ratio  

- Đo điện tâm đồ (ECG) 

- ECG gắng sức (treadmill)

 
Tiêu hóa/ Gan 

Đánh giá chức năng gan 

- Protein 

- Albumin 

- Globulin 

- A/G Ratio 

- Bilirubin 

- Alkaline Phosphatase 

- Aspartate Aminotransferase (AST) 

- Alanine Aminotransferase (ALT) 

- Gamma-Glutamyltransferase (GGT)  

 

Tầm soát viêm gan 

- Kháng nguyên viêm gan B (HbsAg) 

- Kháng thể viêm gan B (HBsAb) 

- Kháng thể viêm gan A  

 Đánh giá máu tiềm ẩn trong phân 

 

 
Thận 

Đánh giá chức năng thận 

- Creatinine 

- Urea 

- Potassium 

- Sodium 

- Chloride 

- Bicarbonate 

- eGFR 

UrineFEME  

 

 
Tiểu đường 

Glucose, đường huyết khi đói 

 
Huyết học 

Công thức máu 

- Haemoglobin 

- Red Blood Cell Count 

- Packed Cell Volume (HCT) 

- Red Cell Indices (MCV, MCH, MCHC) 

- Red Cell Distribution Width (RDW) 

- Mean Platelet Volume (MPV) 

- Platelet Count 

- White Blood Cell Count 

Differential Count 

Độ lắng hồng cầu (ESR) 

Phết máu ngoại vi 

 

 
Tuyến giáp 

Free Thyroxine (T4) 

Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 

 
  Xương khớp 
Uric Acid Calcium 

Phosphate 

 

Dấu ấn ung thư 

Chỉ số u (AFP, CEA, PSA) 

 
Phụ khoa 

Phết tế bào âm đạo (Thin Prep) 

 

Trả hồ sơ và đọc kết quả bệnh án 
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CÁC DỊCH VỤ KHÁC 

 

A. KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỂN 
 
 

DỊCH VỤ GIÁ 

Lần khám đầu $14.00 

Tái khám $14.00 

Buổi tư vấn dài $18.00 

Châm cứu đơn giản (1 vị trí trên cơ thể) $36.00 

Châm cứu chuyên sâu (hơn 2 vị trí) $72.00 

Giác hơi $15.00 

Massage bằng robot Tuina Giảm 5% trên giá niêm yết 

 
 
 
B. DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI NHÀ 

Giảm 10% giá niêm yết cho chăm sóc vết thương đơn giản và thay túi hậu môn giả. 
 

C. VẬT LÝ TRỊ LIỆU 
Giảm 8% giá niêm yết 
 

D. TƯ VẤN DINH DƯỠNG 
Gói giảm cân 
_Gói thông thường ($611) 
_Gói chuyên sâu ($715) 
 
 
 
 
 

CÁC TRUNG TÂM KHÁM SỨC KHỎE 
 

The Arcade 
 
Số 11 Collyer Quay 
#18-01 The Arcade 
Singapore 049317 
 

Executive Health Screeners (Paragon) 
 
290 Orchard Road 
#07-07/08 Paragon 
Singapore 238859 
 

Executive Health Screeners (Bệnh viện Gleneagles) 
 
6A Napier Road 
#02-36 Gleneagles Hospital 
Singapore 258500 
 

Executive Health Screeners (Bệnh viện Mount Elizabeth) 
 
3 Mount Elizabeth 
#02-02/03 Mount Elizabeth Medical Centre 
Singapore 228510 
 

 


